
Lớp: 20CĐTA Ngành: Tiếng Anh

TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 206220206002 Liêu Ngọc Châu 09-6-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 206220206001 Huỳnh Lâm Hoàng Châu 13-3-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

3 206220206019 Nguyễn Ngọc Diễm 21-02-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

4 206220206003 Dương Thị Kim Dung 01-5-2002 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

5 206220206020 Lê Thị Hồng Gấm 01-4-2002 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

6 206220206004 Nguyễn Thị Ngọc Hân 14-9-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

7 206220206021 Nguyễn Minh Huy 05-7-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

8 206220206005 Huỳnh Minh Kha 04-11-1995 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

9 206220206006 Nguyễn Thị Thanh Liêm 28-6-1995 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

10 206220206032 Nguyễn Hồng Minh 11-12-2000 Nam Bình Đại - Bến Tre

11 206220206023 Huỳnh Hoàng Ngọc 07-9-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

12 206340404034 Phạm Trương Bảo Ngọc 25-12-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

13 206220206011 Võ Thị Yến Nhi 24-8-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

14 206220206012 Nguyễn Đặng PhươngThanh 15-7-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

15 206220206025 Du Phụng Tiên 19-9-1989 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

16 206220206016 Nguyễn Thanh Trãi 20-8-2002 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

17 206220206027 Nguyễn Trần Ngọc Trâm 14-10-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

18 206340301035 Phạm Thị Thùy Trinh 10-12-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

19 206220206015 Phùng Việt Thanh Tú 20-6-2002 Nữ Tân Bình - Tp.Hồ Chí Minh

20 206220206017 Đặng Thùy Nhã Uyên 18-6-2002 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

21 206220206018 Võ Thị Tường Vy 25-7-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 21 sinh viên.
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Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH SINH VIÊN


